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DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 

THEO HỢP ĐỒNG 

(Kèm theo văn bản số  18 ngày  18  tháng  11 năm 2022  Báo cáo về việc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 điều 10 của luật lao động Việt Nam đi làm việc ở Nước ngoài theo hợp đồng) 

Doanh nghiệp cam kết nội dung thông tin về nhân viên nghiệp vụ trong Danh sách kèm theo là chính xác. 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Số CCCD 

/CMT 
Vị trí nghiệp vụ 

Trình độ chuyên 

môn 

Năng lực 

ngoại ngữ 

Kinh 

nghiệm 

làm việc 

Mã số BHXH 

Ngày bắt đầu 

tham gia BHXH 

tại doanh nghiệp 

Thông tin về hợp đồng lao động ký 

với doanh nghiệp 

Ngày ký hợp 

đồng lao 

động 

Thời gian 

làm việc 

Thời hạn 

hợp đồng 

1  Phạm Bích Ngọc 21/10/1982 Nam 125074695 Tổng Giám Đốc 
Cử nhân quản trị 

kinh doanh 
Tiếng Anh 8 năm 0116040789 28/02/2016 28/02/2016 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

2 Nguyễn Thị Tuất 01/01/1984 Nữ 025184000355 Phó TGĐ Cử nhân tiếng anh Tiếng Anh 6 năm   21/09/2022 
Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

3 Phạm Thị Quế Anh 15/11/1977 Nữ 122291636 Giám đốc TTĐT Cao Đẳng  3 năm 8405004388 01/10/2019 01/10/2019 
Toàn thời 

gian 
Không xác 

định thời hạn 

4 Nguyễn Thị Liên 24/09/1987 Nữ 030187003418 
Nhân viên tìm kiếm, Phát 

triển thị trường 

Đại học Ngôn ngữ 

Nhật 
Tiếng nhật 4 năm 3022514206 01/10/2020 01/10/2020 

Toàn thời 

gian 
Không xác 

định thời hạn 

5 
Nguyễn Thị Thanh 

Trúc 
22/12/1995 Nữ 187442355 

Nhân viên tìm kiếm, Phát 

triển thị trường 
Kê toán Tiếng anh 3 năm 4017958197 30/10/2019 30/10/2019 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 



6 Nguyễn Thị Mai Chi 20/11/1975 Nữ 011875926 

Nhân viên chuẩn bị nguồn 

lao động và tuyển chọn lao 

động 

Cử nhân ngoại ngữ Tiếng Trung 12 năm 0110139052 01/10/2017 01/10/2017 
Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

7 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
06/11/1988 Nữ 012763517 

Nhân viên thực hiện chế độ 

chính sách đối với NLĐ đi 

LV ở NN theo HĐ 

Cử nhân ngoại ngữ Tiếng Trung 9 năm 0112106969 01/10/2018 01/10/2018 

Toàn thời 

gian 
Không xác 

định thời hạn 

8 Phan Ngọc Nguyên 13/11/1991 Nam 027187000492 

Nhân viên ký kết và thực 

hiện HĐ liên quan đến việc 

đưa NLĐ đi LV ở NN theo 

HĐ  

ĐT - VT Tiếng nhật N2 5 năm 3421825170 01/12/2020 01/10/2020 

Toàn thời 

gian Không xác 

định thời hạn 

9 Khổng Thị Hà 17/10/1990 Nữ 122035053 
NV thanh lý HĐ đưa NLĐ 

đi làm việc ở nước ngoài 
GDQP  7 năm 0114163229 01/11/2020 01/11/2020 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

10 Nguyễn Thị Hường 2/10/1985 Nữ 22185000040 
NV hỗ trợ, GT việc làm 

cho NLĐ sau khi về nước 
Quản lý kinh doanh   4 năm 116109781 1/1/2018 1/1/2018 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

11 
Nguyễn Thị Thanh 

Minh 
26/11/1979 Nữ 182255118 NV kế toán- hành chính 

Kế toán doanh 

nghiệp 
 3 năm 4016366110 30/12/2019 30/12/2019 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

12 Phan Thị Quỳnh 13/11/1994 Nữ 017089554 
NV quản lý lao động lv ở 

nước ngoài theo HĐ-NB 
QLNN 

Tiếng   Nhật 

N3 
6 năm 0125201606 01/12/2020 01/10/2020 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

13 
Nguyễn Thị Hương 

Thảo 
05/04/1983 Nữ 012356294 

NV quản lý lao động lv ở 

nước ngoài theo HĐ-ĐL 

Ngôn ngữ Trung 

Quốc 
Tiếng Trung 13 năm 0109133956 01/06/2018 01/06/2018 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

14 Trần Thị Long Định 19/07/1978 Nữ 036178002759 
NV quản lý lao động lv ở 

nước ngoài theo HĐ- KSA 
Đại học Ngôn ngữ Tiếng Pháp 3 năm 

Chưa tham 

BHXH 
 21.09.2022 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời 

Không xác 

định thời 

hạn  hạn 

15 Trịnh Thị Thanh Xuân 27/04/1985 Nữ 038185009441 
NV quản lý lao động lv ở 

nước ngoài theo HĐ- KSA 
Cao đẳng Tiếng Anh  3 năm 

Chưa tham 

BHXH 
 21.09.2022 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời 

Không xác 

định thời 

hạn  hạn 



16 Ngô Thị Phương Thảo 22/05/1990 Nữ 001190000112 
GV Nghiệp vụ BD kỹ năng 

nghề, NN, GDĐH- ĐL 
Đại học Tiếng Trung 4 năm 2716048016 01/09/2020 01/09/2020 

Toàn thời 

gian 
Không xác 

định thời hạn 

17 Nguyễn Diệu Linh 19/03/1995 Nữ 0120865265 
GV Nghiệp vụ BD kỹ năng 

nghề, NN, GDĐH- ĐL 

 

Đại học 
Tiếng Trung 2 năm 0120865262 01/07/2020 01/07/2020 

Toàn thời 

gian 
Không xác 

định thời hạn 

18 Trần Thị Hảo 20/03/1990 Nữ 151767862 
GV Nghiệp vụ BD kỹ năng 

nghề, NN, GDĐH-NB 
Cao đẳng Tiếng nhật N3 2 năm 3616012147 

03/01/2020 03/01/2020 
Toàn thời 

gian Không xác 

định thời hạn 

19 Trần Thị Thu Hương 10/02/1992 Nữ 250911113 
GV Nghiệp vụ BD kỹ năng 

nghề, NN, GDĐH-NB 
Cao Đẳng Tiếng nhật N2 3 năm 6823138622 

10/02/2019 10/02/2019 
Toàn thời 

gian 
Không xác 

định thời hạn 

20 Lê Thị Thúy 10/09/1984 Nữ 001184033451 
GV Nghiệp vụ BD kỹ năng 

nghề, NN, GDĐH- KSA 
Cao đẳng Tiếng Anh 3 năm 

Chưa tham 

BHXH 

 21.09.2022 
Toàn thời 

gian Không xác 

định thời hạn 

21 

 

Đặng Trà My 

 

06/10/1984 
Nữ 121492976 

GV Nghiệp vụ BD kỹ năng 

nghề GDĐH 
Đại học  3 năm 0111079627 

01/01/2018 01/01/2018 
Toàn thời 

gian 
Không xác 

định thời hạn 

22 Nguyễn Thị Xuân 13/02/1994 Nữ 3420816330 
GV Nghiệp vụ BD kỹ năng 

nghề GDĐH 
Đại học Tiếng Trung 3 năm 3420816330 

01/07/2019 01/07/2019 
Toàn thời 

gian Không xác 

định thời hạn 

  

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức danh) 

 


